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GIẢI A

Huyện Bắc Tân UyênC2_005 Nguyễn Minh Khoa 7A1THCS Tân Mỹ1

Huyện Bắc Tân UyênC2_010 Trần Thị Bích Ngọc 8A1THCS Tân Mỹ2

Huyện Bắc Tân UyênC2_022 Lê Linh Đan 8A5THCS Tân Thành3

Huyện Bàu BàngC2_044 Hoàng Thị Bích Loan  8A2 THCS Trừ Văn Thố4

Huyện Bàu BàngC2_046 Nguyễn Văn Mạnh  8A3THCS Trừ Văn Thố5

Huyện Phú GiáoC2_064 Nguyễn Vũ Tường Vy 6A7THCS An Bình6

Thành phố Dĩ AnC2_187 Lưu Võ Yến Nhi 7N4THCS Bình Thắng7

Thành phố Thuận AnC2_242 Nguyễn Ánh Linh  8A2THCS Tân Thới8

Thành phố Thuận AnC2_245 Đặng Vân Thùy  6A4THCS Trịnh Hoài Đức9

Thành phố Thuận AnC2_246 Huỳnh Ngọc Gia Đạt  7A9THCS Trịnh Hoài Đức10

Thị xã Bến CátC2_103 Lê Võ Khánh Băng 9A4THCS Chánh Phú Hòa11

Thị xã Bến CátC2_120 Huỳnh Công Minh Đăng 7B1THCS Marie curie12

Thị xã Bến CátC2_128 Trịnh Nhã Nguyên 6A1THCS Phú An13

Thị xã Bến CátC2_133 Nguyễn Ngọc Diệp Khuê 7A1THCS Phú An14

Thị xã Bến CátC2_135 Nguyễn Tố Vân 8A1THCS Phú An15

GIẢI B

Huyện Bàu BàngC2_036 Nguyễn Ngọc Lan Anh  8A1 THCS Quang Trung1

Huyện Phú GiáoC2_068 Hồ Thị Ngọc Ánh 8A1THCS Bùi Thị Xuân2

Huyện Phú GiáoC2_069 Nguyễn Thị Thanh Mai 9A3THCS Bùi Thị Xuân3

Thành phố Dĩ AnC2_185 Phạm Nguyễn Ngọc Linh 6N4THCS Bình Thắng4

Thành phố Thuận AnC2_230 Phan Triệu Mẫn  7A10THCS Nguyễn Văn Tiết5

Thành phố Thuận AnC2_247 Võ Tuệ Hội  6A17THCSTrịnh Hoài Đức6

Thị xã Bến CátC2_084 Chung Thị Kiều Trinh 7A8THCS An Điền7

Thị xã Bến CátC2_087 Vi Thị Trâm 9A2THCS An Điền8

Thị xã Bến CátC2_092 Nguyễn Thị Tuyết Mai 8A3THCS Bình Phú9

Thị xã Bến CátC2_110 Phạm Thị Bích Tuyền 7A2THCS Hòa Lợi10

Thị xã Bến CátC2_113 Nguyễn Như Tâm 8A8THCS Hòa Lợi11

Thị xã Bến CátC2_119 Lê Hoàng Thiên Thanh 6A1THCS Marie curie12

Thị xã Bến CátC2_129 Mai Ngọc Thúy Anh 6A2THCS Phú An13

Thị xã Bến CátC2_136 Lê Thị Kim Ngân 8A4THCS Phú An14

Thị xã Bến CátC2_137 Nguyễn Ngọc Kim Ngân 8A9THCS Phú An15

Thị xã Bến CátC2_140 Ngô Thụy Như Quỳnh 9A2THCS Phú An16

Thị xã Bến CátC2_145 Nguyễn Minh Bảo Đan 9A10THCS Thới Hòa17

Thị xã Tân UyênC2_152 Võ Lê Bảo Đoan 7A13THCS Lê Thị Trung 18

Thị xã Tân UyênC2_167 Mai Lê Trà My 7A5THCS Phú Chánh 19

Thị xã Tân UyênC2_178 Võ Ngọc Hân 8A3THCS Thái Hòa20

GIẢI C

Huyện Bắc Tân UyênC2_013 Lê Nguyễn Bảo Ngọc 7a1THCS Tân Thành1
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Thành phố Dĩ AnC2_204 Lê Thị Trúc Linh 9.1THCS Tân Bình2

Thành phố Dĩ AnC2_208 Nguyễn Xuân Mai 7.13THCS Đông Chiêu3

Thành phố Thủ Dầu MộtC2_279 Nguyễn Hà Phương 6.8THCS Chu Văn An4

Thành phố Thuận AnC2_222 Trần Ngọc Tú Vy  6A3THCS Bình Chuẩn 25

Thành phố Thuận AnC2_223 Vũ Quỳnh Anh  6A3THCS Bình Chuẩn 26

Thành phố Thuận AnC2_227 Trần Phúc Minh Anh  7A5THCS Nguyễn Trường Tộ7

Thành phố Thuận AnC2_231 Ngô Nguyên Khôi  7A4THCS Nguyễn Văn Tiết8

Thị xã Bến CátC2_088 Nguyễn Ngọc Cát Tường 6A15THCS Bình Phú9

Thị xã Bến CátC2_089 Lê Đỗ Kiều An 6A2THCS Bình Phú10

Thị xã Bến CátC2_091 Nguyễn Ngọc Tiền 7A15THCS Bình Phú11

Thị xã Bến CátC2_106 Thân Huỳnh Minh Thư 6A1THCS Hòa Lợi12

Thị xã Bến CátC2_115 Phạm Thiên Nhi 7A12THCS Lê Quý Đôn13

Thị xã Bến CátC2_118 Nguyễn Thị Phương Anh 8A5THCS Lê Quý Đôn14

Thị xã Bến CátC2_130 Phạm Khắc Trí 7A1THCS Phú An15

Thị xã Bến CátC2_138 Trần Vũ Khánh Bình 9A1THCS Phú An16

Thị xã Bến CátC2_139 Nguyễn Thị Ngọc Mai 9A11THCS Phú An17

Thị xã Tân UyênC2_163 Đặng Ngọc Hà My 8A8THCS Nguyễn Quốc Phú18

Thị xã Tân UyênC2_168 Thị Thúy Hằng 8A1THCS Phú Chánh 19

Thị xã Tân UyênC2_173 Cao Thị Thùy Linh 8A2THCS Tân Hiệp 20

GIẢI Khuyến Khích

Huyện Bắc Tân UyênC2_001 Nguyễn Thị Yến Lan 6A1THCS Tân Mỹ1

Huyện Bắc Tân UyênC2_008 Lê Nguyễn Trúc Linh 7A1THCS Tân Mỹ2

Huyện Bắc Tân UyênC2_009 Võ Ngọc Minh Thư 7A1THCS Tân Mỹ3

Huyện Bắc Tân UyênC2_024 Đặng Tấn Lộc 8A7THCS Tân Thành4

Huyện Bắc Tân UyênC2_025 Nguyễn Ngọc Ánh Dương 8.2THPT Thường Tân5

Huyện Bàu BàngC2_049 Võ Ngọc Thiên Kim 7A3THCS Trừ Văn Thố6

Huyện Dầu TiếngC2_059 Lê Hòa Minh Phương 7/1THCS - THPT Minh Hòa7

Huyện Phú GiáoC2_067 Trịnh Nguyễn Diệu Ái 6A1THCS Bùi Thị Xuân8

Thành phố Dĩ AnC2_182 Kiều Hà Lệ Chi 7A8THCS Bình An9

Thành phố Dĩ AnC2_186 Phạm Vũ Tú Uyên 7N4THCS Bình Thắng10

Thành phố Thủ Dầu MộtC2_249 Tạ Quỳnh Như 6A6THCS Định Hòa 11

Thành phố Thủ Dầu MộtC2_252 Nguyễn Thị Khánh Hà 6A7THCS Nguyễn Thị Minh Khai12

Thành phố Thủ Dầu MộtC2_258 Tống Thư Kỳ 6A1THCS Nguyễn Viết Xuân 13

Thành phố Thủ Dầu MộtC2_269 Phạm Nguyễn Quỳnh Anh 7A4THCS Phú Mỹ 14

Thành phố Thủ Dầu MộtC2_277 Nguyễn Hồng Thắm 8A2THCS Trần Bình Trọng15

Thành phố Thủ Dầu MộtC2_278 Trần Thanh Trà 8.12THCS Chu Văn An16

Thành phố Thủ Dầu MộtC2_280 Đỗ Uyên Dương 8A1THCS Tương Bình Hiệp17

Thành phố Thủ Dầu MộtC2_281 Nguyễn Mai Thi 9A1THCS Tương Bình Hiệp18

Thành phố Thuận AnC2_219 Dương Ngọc Diễm My  8TATHCS Bình Chuẩn19

Thành phố Thuận AnC2_224 Phan Gia Ngọc  6A7THCS Bình Chuẩn 220

Thành phố Thuận AnC2_225 Vũ Thị Minh Hằng  7A3THCS Bình Chuẩn 221

Thành phố Thuận AnC2_237 Lê Yến Nhi  7TATHCS Nguyễn Văn Trỗi22

Thành phố Thuận AnC2_239 Lê Thanh Gia Nghi  7A9THCS Phú Long23

Thị xã Bến CátC2_081 Nguyễn Lê Ngọc Phụng 6A3THCS An Điền24
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Thị xã Bến CátC2_085 Nguyễn Ngọc Bảo Trâm 9A6THCS An Điền25

Thị xã Bến CátC2_096 Dương Minh Châu 8A10THCS Bình Phú26

Thị xã Bến CátC2_100 Ngô Thị Bích Trâm 6A1THCS Chánh Phú hòa27

Thị xã Bến CátC2_104 Trương Ngọc Như Tiên 6A1THCS Hòa Lợi28

Thị xã Bến CátC2_121 Nguyễn Quỳnh Trâm 8A2THCS Mỹ Phước29

Thị xã Bến CátC2_141 Nguyễn Thanh Trúc 6A4THCS Thới Hòa30

Thị xã Tân UyênC2_156 Đào Phan Huyền Trân 8A10THCS Lê Thị Trung 31

Thị xã Tân UyênC2_164 Trịnh Đình Nhật 7A5THCS Phú Chánh 32

Thị xã Tân UyênC2_165 Nguyễn Thị Thu Thảo 8A2THCS Phú Chánh 33

Thị xã Tân UyênC2_166 Nguyễn Bùi Thủy Trúc 7A4THCS Phú Chánh 34

Thị xã Tân UyênC2_169 Nguyễn Lê Hồng Nhi 8A4THCS Phú Chánh 35

Thị xã Tân UyênC2_170 Trịnh Huyền Trân 6A3THCS Tân Hiệp 36

Thị xã Tân UyênC2_174 Nguyễn Ngọc Thùy Trâm 6A1THCS Tân Phước Khánh 37

Thị xã Tân UyênC2_175 Nguyễn Thị Thanh Bình 7A20THCS Thái Hòa38

Thị xã Tân UyênC2_176 Trương Lê Anh Tuấn 7A19THCS Thái Hòa39

Thị xã Tân UyênC2_177 Dương Thanh Ngân 8A7THCS Thái Hòa40

Tổng số giải: 95 giải

BAN TỔ CHỨC

15 Tổng giải A

 Tổng giải B

 Tổng giải C 

 Tổng giải KHUYẾN KHÍCH

20

40

20
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